
 

 

 

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2009 

Mã Tên Bánh Trọng lượng (Gr) Giá/VNĐ 

 
BÁNH NƯỚNG     

HG1 TRĂNG VÀNG HỒNG PHÚC 4 bánh x 200g + 1 hộp trà x100g 590.000 
CT4 TRĂNG VÀNG TINH TẾ 4 bánh x 200g + 1 hộp trà x100g 440.000 

CT4M TRĂNG VÀNG VINH HOA 4 bánh x 200g + 1 hộp trà x100g 440.000 
C6 TRĂNG VÀNG THANH KHIẾT 6 bánh x 120g + 1 hộp trà x100g 390.000 
ĐL TRĂNG VÀNG HƯNG PHÚ 2 bánh x 120g +2 bánh x 100g + 

4 bánh x 80g 
360.000 

C4M TRĂNG VÀNG THANH TÚ 4 bánh x 180g 295.000 
C4 TRĂNG VÀNG TAO NHÃ 4 bánh x 180g 295.000 

C48 TRĂNG VÀNG HOÀN BÍCH 4 bánh x 180g 295.000 
14 VI CÁ JAMBON - 4 TRỨNG 800g 200.000 
24 GÀ QUAY JAMBON - 4 TRỨNG 800g 172.000 
34 JAMBON BÁT BỬU - 4 TRỨNG 800g 165.000 
44 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG - 4 TRỨNG 800g 158.000 
54 HẠT SEN - 4 TRỨNG 800g 148.000 
64 ĐẬU XANH - 4 TRỨNG 800g 140.000 
74 SỮA DỪA - 4 TRỨNG 800g 140.000 
1 VI CÁ JAMBON - 2 TRỨNG ĐB 250g 72.000 
2 GÀ QUAY JAMBON - 2 TRỨNG ĐB 250g 61.000 
3 JAMBON BÁT BỬU - 2 TRỨNG ĐB 250g 59.000 
4 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG - 2 TRỨNG ĐB 250g 58.000 
5 HẠT SEN - 2 TRỨNG ĐB 250g 49.000 
6 ĐẬU XANH - 2 TRỨNG ĐB 250g 48.000 
7 SỮA DỪA - 2 TRỨNG ĐB 250g 48.000 
R ĐẬU ĐỎ - 2 TRỨNG ĐB 250g 48.000 
L ĐẬU XANH LÁ DỨA - 2 TRỨNG ĐB 250g 49.000 
M KHOAI MÔN - 2 TRỨNG ĐB 250g 48.000 
T HẠT SEN TRÀ XANH - 2 TRỨNG ĐB 250g 51.000 
A NẤM ĐÔNG CÔ XỐT RƯỢU RHUM - 2 TRỨNG ĐB 250g 61.000 
12 VI CÁ JAMBON - 2 TRỨNG 210g 65.000 
22 GÀ QUAY JAMBON - 2 TRỨNG 210g 55.000 
32 JAMBON BÁT BỬU - 2 TRỨNG 210g 53.000 
42 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG - 2 TRỨNG 210g 52.000 
52 HẠT SEN - 2 TRỨNG 210g 43.000 
62 ĐẬU XANH - 2 TRỨNG 210g 42.000 
72 SỮA DỪA - 2 TRỨNG 210g 42.000 
R2 ĐẬU ĐỎ  - 2 TRỨNG 210g 42.000 
L2 ĐẬU XANH LÁ DỨA - 2 TRỨNG 210g 43.000 
M2 KHOAI MÔN - 2 TRỨNG 210g 42.000 
T2 HẠT SEN TRÀ XANH - 2 TRỨNG 210g 44.000 
A2 NẤM ĐÔNG CÔ XỐT RƯỢU RHUM - 2 TRỨNG 210g 55.000 
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21 GÀ QUAY JAMBON - 1 TRỨNG 150g 38.000 
31 JAMBON BÁT BỬU - 1 TRỨNG 150g 36.000 
41 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG - 1 TRỨNG 150g 35.000 
51 HẠT SEN - 1 TRỨNG 150g 29.000 
61 ĐẬU XANH - 1 TRỨNG 150g 28.000 
71 SƯA DỨA - 1 TRỨNG 150g 28.000 
R1 ĐẬU ĐỎ - 1 TRỨNG 150g 28.000 
L1 ĐẬU XANH LÁ DỨA - 1 TRỨNG 150g 29.000 
M1 KHOAI MÔN - 1 TRỨNG 150g 28.000 
T1 HẠT SEN TRÀ XANH - 1 TRỨNG 150g 30.000 
A2 NẤM ĐÔNG CÔ XỐT RƯỢU RHUM - 1 TRỨNG 150g 37.000 

 
BÁNH DẺO   

 81 BÁNH DẺO THẬP CẨM JAMBON - 1 TRỨNG 250g 35.000 
82 BÁNH DẺO HẠT SEN - 1 TRỨNG 250g 33.000 
83 BÁNH DẺO ĐẬU XANH - 1 TRỨNG 250g 31.000 
84 BÁNH DẺO SỮA DỪA - 1 TRỨNG 250g 31.000 
85 BÁNH DẺO HẠT SEN 250g 29.000 
86 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 250g 28.000 
92 BÁNH DẺO HẠT SEN - 1 TRỨNG 200g 28.000 
93 BÁNH DẺO ĐẬU XANH - 1 TRỨNG 200g 27.000 
94 BÁNH DẺO SỮA DỪA - 1 TRỨNG 200g 27.000 
95 BÁNH DẺO HẠT SEN 200g 25.000 
96 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 200g 24.000 

 
BÁNH THIẾU NHI     

DX85 BÁNH ĐẬU XANH 85g 14.000 
SD85 BÁNH SỮA DỪA 85g 14.000 
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Chuyên kinh doanh quà biếu trực tuyến. Cung cấp quà biếu với số lượng lớn cho các công ty, tổ chức vào 
các dịp lễ lớn trong năm như Trung Thu, Tết Nguyên Đán…. 

Bán bánh trung thu với các thương hiệu nổi tiếng: Kinh Đô, Bibica, Đồng Khánh,… 

Moi nhu cầu thông tin liên lạc vui lòng ghé thăm website http://quabieu360.com  
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